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Kinh phí nộp

 Quỹ PCTT 

0,02%  tổng giá 
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1 4300582010 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT - GIẤY VNT 19 Thôn Phú Long 1 Xã Bình Phƣớc 8.408.327.492.340 100.000.000   100.000.000    100     -                  

2 4300429492 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƢƠNG MẠI DẦU KHÍ Khu đô thị mới Vạn Tƣờng Xã Bình Trị 300.402.597.274 60.080.519     60.080.519      100     -                  

3 4300345073 CÔNG TY TNHH DOOSAN ENERBILITY VIỆT NAM Khu Kinh Tế Dung Quất Xã Bình Thuận 11.800.494.680.660 100.000.000   50.000.000      50       50.000.000     

4 4300789833 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN GE VIỆT NAM Khu Kinh tế Dung Quất, thôn Tuyết Diêm 3 Xã Bình Thuận 2.092.880.973.000 100.000.000   50.000.000      50       50.000.000     

5 4300815949 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG DUNG QUẤT Phân khu công nghiệp Sài gòn Dung Quất Xã Bình Thạnh 363.023.034.017 72.604.607     36.302.304      50       36.302.303     

6 4300350450 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TÂN THÀNH PHÚ Cụm Công nghiệp Bình Nguyên Xã Bình Nguyên 152.692.064.593 30.538.413     30.538.413      100     -                  

7 4300468798 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƢỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ Đƣờng Võ Văn Kiệt, thôn Đông Lỗ Xã Bình Thuận 208.913.682.155 41.782.736     20.891.368      50       20.891.368     

8 4300806447 CÔNG TY TNHH PIBALY Lô 5, Phân khu CN Sài Gòn - Dung Quất Xã Bình Thạnh 70.281.112.768 14.056.223     14.056.223      100     -                  

9 4300451353 CÔNG TY CP QUẢNG PHÚC Cụm Công nghiệp Làng nghề Bình Nguyên Xã Bình Nguyên 64.321.836.468 12.864.367     12.864.367      100     -                  

10 4300641403 Công Ty TNHH Giấy Phú Mỹ Quảng Ngãi Lô L7, Cụm công nghiệp làng nghề Bình Nguyên Xã Bình Nguyên 63.757.728.657 12.751.546     12.751.546      100     -                  

11 4300327388 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT PHÚ QUẢNG NGÃI Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất Xã Bình Thạnh 45.002.176.507 9.000.435       9.000.435        100     -                  

12 0201568586 CÔNG TY CỔ PHẦN PELLETS VIỆT NAM Thôn Phú Long Xã Bình Phƣớc 38.054.574.407 7.610.915       7.610.915        100     -                  

13 4300332652 CÔNG TY CP  HOÀNG MAI Thôn Đông Lỗ Xã Bình Thuận 35.703.754.547 7.140.751       7.140.751        100     -                  

14 4300354952 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TÂN ỐC ĐẢO Thôn Trì Bình Xã Bình Nguyên 35.396.127.118 7.079.225       7.079.225        100     -                  

15 4300318432 Trung Tâm Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trƣờng Khu đô thị mới Vạn Tƣờng Xã Bình Trị 34.766.276.194 6.953.255       6.953.255        100     -                  

16 4300224047 Ban Quản Lý Cảng Và Cảng Vụ Đƣờng Thủy Nội Địa ' Xã Bình Châu 29.526.396.657 5.905.279       5.905.279        100     0                     

17 4300401835 Trƣờng Cao Đẳng Kỹ Nghệ Dung Quất Xã Bình Hải Xã Bình Hải 297.345.870.516 59.469.174     3.332.000        6         56.137.174     

18 4300439451 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI DUNG QUẤT Thôn Tuyết Diêm 1 Xã Bình Thuận 15.694.301.592 3.138.860       3.138.860        100     0                     

19 4300355723 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHAN VŨ Thôn Tuyết Diêm 3 Xã Bình Thuận 13.049.538.835 2.609.908       2.609.908        100     -                  

20 4300853768 Văn phòng công chứng Nguyễn Ngọc Anh 420 Phạm Văn Đồng Thị trấn Châu Ổ 2.024.770.889 500.000          500.000           100     -                  

21 4300807899 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BUILDING VINA Thôn Đông Lỗ Xã Bình Thuận 18.905.414.183 3.781.083       500.000           13       3.281.083       

22 4300308498 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY DUNG QUẤT Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Chánh 26.500.207.227 5.300.041       -                  -     5.300.041       

23 4300221335 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIÊU KỲ (ĐƢỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CHIÊU KỲ; GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG25 Huỳnh Tấu, tổ dân phố 1 Thị trấn Châu Ổ 40.612.194.515 8.122.439       -     8.122.439       

24 4300244075 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU QUẢNG NGÃI Thôn Liên Trì Xã Bình Hiệp 39.440.948.907 7.888.190       -     7.888.190       

25 4300327589 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ TAM MINH Lô 19-20 PKCN Sài Gòn-Dung Quất Xã Bình Thạnh 81.300.014.632 16.260.003     -     16.260.003     

26 4300327998 CÔNG TY CP SẢN XUẤT-THƢƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU DUNG QUẤTCụm công nghiệp Bình Chánh, Khu công nghiệp phía tây Dung QuXã Bình Chánh 74.333.959.758 14.866.792     -     14.866.792     

27 4300332317 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM MINH THÀNH TÍN Lô02 PhânkhuCôngnghiệpSài Gòn-DungQuất,Khu Kinh tế Dung QuấtXã Bình Thạnh 91.039.964.535 18.207.993     -     18.207.993     

28 4300332596 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG CHIẾN THẮNG Lô L1, Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất Xã Bình Thạnh 55.234.957.098 11.046.991     -     11.046.991     

29 4300334120 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG DUNG QUẤT Khu kinh tế Dung Quất, Thuận Phƣớc Xã Bình Thuận 14.726.809.549 2.945.362       -     2.945.362       

30 0101894730 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG MIỀN TRUNG Thôn Tân Hy Xã Bình Đông 182.749.110.044 36.549.822     -     36.549.822     

31 4300338693 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Đông 5.763.004.966.520 100.000.000   -     100.000.000    

32 4300338358 Công Ty TNHH ADEN SERVICES Miền Trung Việt Nam Thôn Trung An Xã Bình Thạnh 2.783.968.223 556.794          -     556.794          

33 4300339633 CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT - DUNG QUẤT Bến số 1 - Cảng tổng hợp Dung Quất Xã Bình Thuận 203.619.896.259 40.723.979     -     40.723.979     

34 4300338742 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ - Xây Dựng - Thƣơng Mại Thiên Phúc Thôn Thuận Phƣớc Xã Bình Thuận 6.943.942.662 1.388.789       -     1.388.789       

35 4300345066 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH VIỆT HƢNG (VIỆT NAM)Khu dịch vụ Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, Thôn Đông Lỗ Xã Bình Thuận 18.630.170.651 3.726.034       -     3.726.034       

36 4300348275 Công Ty Cổ Phần Tân Việt Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất 8.315.419.133 1.663.084       -     1.663.084       

37 4300351768 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 19/5 Thôn Định Tân Xã Bình Châu 135.836.625.029 27.167.325     -     27.167.325     

38 4300351415 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH SƠN Thôn Đông Lỗ Xã Bình Thuận 24.571.934.525 4.914.387       -     4.914.387       

39 4300357921 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ - ĐIỆN - MÔI TRƢỜNG LILAMA Khu dịch vụ công cộng – Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Đông 129.360.700.128 25.872.140     -     25.872.140     

40 4300358883 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHAN VŨ - VẠN TƢỜNG B1-4 Khu nhà ở Dầu khí PVBuilding Xã Bình Trị 109.996.942.998 21.999.389     -     21.999.389     

41 4300358298 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠO – DUNG QUẤT Thôn Đông Bình Xã Bình Chánh 2.489.193.053 500.000          -     500.000          

42 4300387080 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU SINH HỌC DẦU KHÍ MIỀN TRUNG Khu công nghiệp phía đông - Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Thuận 1.202.069.108.072 100.000.000   -     100.000.000    

43 4300484969 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀO HƢNG QUẢNG NGÃI Thôn Tuyết Diêm 3 Xã Bình Thuận 1.726.264.127.688 100.000.000   -     100.000.000    

44 4300486846 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX DUNG QUẤT Thôn Tân An Xã Bình Trị 68.774.821.457 13.754.964     -     13.754.964     

45 4300503682 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MAI MIỀN TRUNG Khu dân cƣ số 3, thôn Long Vĩnh Xã Bình Long 5.755.783.269.806 100.000.000   -     100.000.000    

46 0400101901-013CHI NHÁNH VIETRANSTIMEX QUẢNG NGÃI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEXPhân khu Sài Gòn - Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Thạnh 1.105.783 500.000          -     500.000          

47 0100108663-007Công Ty Thành An 119 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Thành An - Công Ty TNHH Một Thành ViênLô 5-Khu Đô thị VạnTƣờng Xã Bình Trị 75.976.126.924 15.195.225     -     15.195.225     

48 4300512503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MINH ĐỨC Thôn Đông Lỗ Xã Bình Thuận 106.847.843.950 21.369.569     -     21.369.569     

49 4300554091 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OGS Thôn Tuyết Diêm 3 Xã Bình Thuận 112.124.475.976 22.424.895     -     22.424.895     

50 4300711756 Văn Phòng Công Chứng Bình Sơn Thị trấn châu ổ Thị trấn Châu Ổ 332.199.238 500.000          -     500.000          

51 4300722028 CÔNG TY TNHH SANKOSHA VIỆT NAM Khu xử lý chất thải rắn, thôn Trì Bình Xã Bình Nguyên 18.956.321.673 3.791.264       -     3.791.264       

Phụ lục 5

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 
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52 4300726262 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN GỖ VÀ DĂM GỖ DUNG QUẤT Thôn Bình An Nội Xã Bình Chánh 31.062.059.398 6.212.412       -     6.212.412       

53 4300739952 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ NHẤT HƢNG DUNG QUẤT Lô 05-Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất Xã Bình Thạnh 146.569.474.507 29.313.895     -     29.313.895     

54 4300740940 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG SÁNG TẠO Á CHÂU Cụm Công nghiệp Bình Chánh, Khu Kinh tế Dung Quất Xã Bình Chánh 225.041.653.209 45.008.331     -     45.008.331     

55 4300751332 Công Ty TNHH Global Eco Energy Phân Khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất Xã Bình Thạnh 59.215.889.573 11.843.178     -     11.843.178     

56 4000591871-001CHI NHÁNH - CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NAM QUẢNG NAM Thôn Trung An Xã Bình Thạnh 3.102.200.030 620.440          -     620.440          

57 4300774160 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN TÂN TÂN THÀNH Lô L24 - Phân KCN Sài Gòn - Dung Quất Xã Bình Thạnh 51.852.421.380 10.370.484     -     10.370.484     

58 4300782316 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ AN PHÚ VINH QUẢNG NGÃIMỏ đá Trì Bình, thôn Trì Bình Xã Bình Nguyên 78.086.042.925 15.617.209     -     15.617.209     

59 4300782362 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PVOS BÌNH SƠN Khu công nghiệp phía đông - Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Thạnh 14.814.286.961 2.962.857       -     2.962.857       

60 4300783736 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI THỦY CHUNG Thôn Long Vĩnh Xã Bình Long 15.021.656.944 3.004.331       -     3.004.331       

61 4300784634 Trung Tâm Kỹ Thuật Nông - Lâm Nghiệp Dung Quất Khu Đô thị mới Vạn Tƣờng Xã Bình Trị 42.739.597.663 8.547.920       -     8.547.920       

62 4300786166 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI GỖ TÂN MINH Lô L7, Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất Xã Bình Thạnh 58.630.633.341 11.726.127     -     11.726.127     

63 0314025118 CÔNG TY TNHH INUS TECH Thôn Tân Hy Xã Bình Đông 1.777.781.907 500.000          -     500.000          

64 4300787836 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI CHÂU Ổ Số 126 Nguyễn Tự Tân Thị trấn Châu Ổ 70.002.921.360 14.000.584     -     14.000.584     

65 4300793861 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Đông ################ 100.000.000   -     100.000.000    

66 0107824899 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CDC HÀ NỘI Mỏ đá Bình Đông 1, thôn Tân Hy Xã Bình Đông 32.915.675.703 6.583.135       -     6.583.135       

67 4300799849 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH TẾ VÀ XÂY LẮP TOÀN THẮNG Thôn Đông Bình Xã Bình Chánh 22.370.193.102 4.474.039       -     4.474.039       

68 0200134811-002CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH DUNG QUẤTThôn Tân Hy Xã Bình Đông 2.775.368.216.693 100.000.000   -     100.000.000    

69 4300801953 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN NHỰA PHÚC HÀ DUNG QUẤT Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Chánh 268.957.395.352 53.791.479     -     53.791.479     

70 4300801978 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP BÌNH AN Thôn Tân Hy Xã Bình Đông 10.807.565.381 2.161.513       -     2.161.513       

71 4300803774 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN QUẢNG NGÃI Cảng Hào Hƣng, Thôn Tuyết Diêm 3 Xã Bình Thuận 139.961.159.652 27.992.232     -     27.992.232     

72 4300803855 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH TIẾN HOÀNG 41 Phạm Văn Đồng Thị trấn Châu Ổ 20.426.633.550 4.085.327       -     4.085.327       

73 4300804834 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÒA DUNG QUẤT Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Đông 9.987.422.766 1.997.485       -     1.997.485       

74 4300807955 CÔNG TY TNHH LÂM SẢN BÌNH AN PHÚ DUNG QUẤT Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Chánh 275.165.861.065 55.033.172     -     55.033.172     

75 4300808363 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Thuận 1.060.704.402.095 100.000.000   -     100.000.000    

76 4300808356 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TRUNG VIỆTThôn Tân Hy Xã Bình Đông 16.000.000.000 3.200.000       -     3.200.000       

77 4300808370 CÔNG TY CP HỢP KIM SẮT HÒA PHÁT DUNG QUẤT Khu Kinh tế Dung Quất Xã Bình Đông 85.313.406.085 17.062.681     -     17.062.681     

78 4300808405 CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Đông 2.010.000.000 500.000          -     500.000          

79 4300808437 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN HÒA PHÁT DUNG QUẤT Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Đông 10.203.773 500.000          -     500.000          

80 4300808719 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐẠI PHÚC Thôn Thuận Phƣớc Xã Bình Thuận 25.833.449.762 5.166.690       -     5.166.690       

81 4300812176 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT PHÚ AN Thôn Vĩnh Trà Xã Bình Thạnh 14.570.993.752 2.914.199       -     2.914.199       

82 4300814913 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHÁNH HƢNG Thôn Tuyết Diêm 3 Xã Bình Thuận 41.893.223.530 8.378.645       -     8.378.645       

83 4300816445 CÔNG TY TNHH NĂNG LƢỢNG Á ÂU Khu Kinh tế Dung Quất Xã Bình Chánh 3.796.651.408 759.330          -     759.330          

84 4300818604 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN AN LỘC Văn phòng Ban Quản lý Dự án FLC Quảng Ngãi, Khu đô thị Vạn TXã Bình Hải 255.540.957.820 51.108.192     -     51.108.192     

85 4300820219 CÔNG TY TNHH YOOBONG VINA Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Thuận 12.713.329.462 2.542.666       -     2.542.666       

86 4300820272 CÔNG TY TNHH SAMSHIN VALVE VINA Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Thuận 10.620.388.480 2.124.078       -     2.124.078       

87 4300820314 CÔNG TY TNHH WOOKWANG VIỆT NAM Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Thuận 8.678.457.875 1.735.692       -     1.735.692       

88 4300820265 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NASAN VIỆT NAM Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Thuận 10.010.204.146 2.002.041       -     2.002.041       

89 4300820346 CÔNG TY TNHH HANBIT P&L VINA Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Thuận 7.212.604.109 1.442.521       -     1.442.521       

90 4300823146 CÔNG TY CP CẢNG TỔNG HỢP HÒA PHÁT Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Đông 844.832.293.808 100.000.000   -     100.000.000    

91 4300827359 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN LÊ 464 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố 4 Thị trấn Châu Ổ 888.394.185 177.679          -     177.679          

92 4300830009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊNH TÂN Phòng 3, Văn phòng Ban Quản lý Dự án FLC Quảng Ngãi, Khu đôXã Bình Hải 1.389.612.910.554 277.922.582   -     277.922.582    

93 4300831549 CÔNG TY TNHH HIỆP ÍCH VIỆT NAM Thôn Bình An Nội Xã Bình Chánh 22.474.888 500.000          -     500.000          

94 4300831771 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TẤN PHÚ Thôn Tân Hy Xã Bình Đông 14.651.295.688 2.930.259       -     2.930.259       

95 4300835247 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ICD DUNG QUẤT Thôn Thuận Phƣớc Xã Bình Thuận 51.152.122.677 10.230.425     -     10.230.425     

96 4300837371 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VMC PHÚ AN 25 Huỳnh Tấu, Tổ dân phố 1 Thị trấn Châu Ổ 60.000.000.000 12.000.000     -     12.000.000     

97 4300839241 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƢ ĐÔ THỊ VẠN TƢỜNG 1 Nhà B1-4, Khu nhà ở Dầu khí PV Building Vạn Tƣờng Xã Bình Trị 165.878.378.364 33.175.676     -     33.175.676     

98 4300839516 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC HUY HOÀNG 64 Tế Hanh Thị trấn Châu Ổ 211.883.405.424 42.376.681     -     42.376.681     

99 4300839481 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐÔ THỊ VẠN TƢỜNG 2 Nhà B1-4, Khu nhà ở Dầu khí PV Building Vạn Tƣờng Xã Bình Trị 101.641.788.259 20.328.358     -     20.328.358     

100 4300842300 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐÔ THỊ TÂY TRÀ BỒNG Nhà B1-5, Khu nhà ở Dầu khí PV Building Vạn Tƣờng Xã Bình Trị 11.730.160 500.000          -     500.000          

101 4300842501 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ KẾT CẤU THÉP ĐẠI DŨNG E&C Thôn Phƣớc Hòa Xã Bình Trị 27.009.533.204 5.401.907       -     5.401.907       

102 4300842519 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DẦU KHÍ OGSGROUP Thôn Phƣớc Hòa Xã Bình Trị 32.109.265.331 6.421.853       -     6.421.853       

103 4300845213 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI ABH HÀ NỘI Mỏ đá Phƣớc Hòa, Thôn Tân Hy Xã Bình Đông 4.117.746.043 823.549          -     823.549          

104 4300849539 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG DCH-DQ Thôn Tuyết Diêm 3 Xã Bình Thuận 1.307.276.881 500.000          -     500.000          

105 4300851545 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ HƢNG THỊNH PHÁT Phân khu Công nghiệp Sài Gòn Dung Quất Xã Bình Thạnh 194.590.389.403 38.918.078     -     38.918.078     

106 4300851672 CÔNG TY CP KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƢỢNG Phân khu Công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, Khu kinh tế Dung Q Xã Bình Thạnh 39.424.038.605 7.884.808       -     7.884.808       

107 0402036020 CÔNG TY TNHH RECRUIT VINA Thôn Tuyết Diêm Xã Bình Thuận 9.438.613.453 1.887.723       -     1.887.723       

108 0316483603-002ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GREEN ENERGY SOLAR-BÌNH SƠN QUẢNG NGÃIPhân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất Xã Bình Thạnh 500.000          -     500.000          

109 4300869373 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THÀNH PHÚC Thôn Trung An Xã Bình Thạnh 22.905.375.063 4.581.075       -     4.581.075       

110 4300876959 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CHẾ BIẾN GỖ BÌNH LONG PHÁT Thôn Phƣớc Bình Xã Bình Nguyên 7.993.859.596 1.598.772       -     1.598.772       

111 4300878794 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG MINH LỘC Thôn Tuyết Diêm Xã Bình Thuận 21.034.798.451 4.206.960       -     4.206.960       

112 4300879822 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ NAM TRUNG Phòng 1, 25 Huỳnh Tấu Thị trấn Châu Ổ 24.978.992.852 4.995.799       -     4.995.799       

113 4300880602 CÔNG TY TNHH DAEYOUNG INDUSTRIAL PARK QUẢNG NGÃI Khu kinh tế Dung Quất Xã Bình Hòa 347.804.000 500.000          -     500.000          



114 0401819526-001CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THE BLUES TẠI QUẢNG NGÃI Cụm công nghiệp Bình Nguyên Xã Bình Nguyên 19.979.084.016 3.995.817       -     3.995.817       

115 4300883466 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI AN PHÚ AN KHÁNH Mỏ đá Trì Bình, Thôn Trì Bình Xã Bình Nguyên 18.000.000.000 3.600.000       -     3.600.000       

116 4300884004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÚC ĐÔNG HẢI Thôn Liên Trì Xã Bình Hiệp 27.998.878.231 5.599.776       -     5.599.776       

117 4300884597 CÔNG TY TNHH THIÊN ĐÀNG Thôn Trung An Xã Bình Thạnh 3.600.000.000 720.000          -     720.000          

2.692.663.424   441.255.368      16,39   2.251.408.056   Tổng số doanh nghiệp tỉnh đã nộp: 21 DN; doanh nghiệp chưa nộp: 96 DN
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